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X  I  N   C  H  Ú   Ý  : 
 

LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC GIẢI KHUYẾN-HỌC KỲ XXIV-2012 : 

  1. HẠN CUỐI NỘP ĐƠN: (Dựa theo dấu bưu điện) 
- Cho tất cả các giải: Giải Thi Viết và Đố Vui Để Học, Giải Học Sinh - 

Sinh Viên Ưu Tú, Giải Sinh Hoạt Hội Đoàn, Giải Viết Văn, và Phần 
Thưởng Khuyến Học là ngày 10 tháng 6 năm 2012. 

- Riêng Phần Thưởng Danh Dự và Phần Thưởng Khuyến Khích (mới), 
hạn cuối ghi danh là ngày 30 tháng 6 năm 2012. 

  2. THI VÒNG LOẠI ĐVĐH và THI VIẾT CÁ NHÂN:  
     Chủ Nhật, 24 tháng 6 năm  2012 (cho các TT hoặc các thí sinh đã ghi 
danh) (địa điểm: sẽ thông báo sau). 

  3. THI BÁN KẾT và CHUNG KẾT / ĐVĐH:  
 Chủ Nhật, 08 tháng 7 năm 2012 (địa điểm: sẽ thông báo sau). 

  4. NGÀY PHÁT GIẢI THƯỞNG và CẢM TẠ ÂN NHÂN:  
 Chủ Nhật, 15 tháng 7 năm 2012 (địa điểm: sẽ thông báo sau). 

■ Các Trung Tâm gửi danh sách Thầy Cô Giám Thị/ Điều Khiển cuộc thi 
Bán Kết - Chung Kết ĐVĐH trước ngày 04 tháng 6 năm 2012.       

■  Mọi liên lạc về CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU GIÁO KHOA VÀ 
ĐƠN DỰ THI, thí sinh có thể lấy trên trang nhà của Giải Khuyến-Học: 

     www.giaikhuyenhoc.org. 

 

GIẢI KHUYẾN-HỌC- Viet Olympiad 
15355 Brookhurst St., Suite 227 

 Westminster, CA 92683 
 

Địa chỉ gởi thư: 
P.O. Box 802, Garden Grove, CA 92842 

 
Điện thoại:  (714) 982-7926 

Website: www.giaikhuyenhoc.org 
Email: giaikhuyenhoc@yahoo.com 

       giaikhuyenhoc@gmail.com 

 

VIET OLYMPIAD 

VEÀ LÒCH SÖÛ - VAÊN HOÏC VIEÄT NAM 
VAØ HOÏÏC SINH - SINH VIEÂN ÖU TUÙ 

http://www.giaikhuyenhoc.org/�
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HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ 

Chủ Tịch 
Nguyễn Hữu Hòa 

Phó Chủ Tịch Nội Vụ  
Vũ Ngọc Mai 

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ  
Nguyễn Thị Kim Ngân 

Tổng Thư Ký  
Nguyễn Ngọc Châu 

Tổng Thủ Quỹ  
Nguyễn Hồng Xuyên 

Giám Sát Tài Chánh 
Nguyễn Tử Quý 

Ban Tu Thư 
Nguyễn Minh Lân 

Thành viên 
Nguyễn Hồng Chi 
Nguyễn Minh Phúc 
Vương Huê 
Nguyễn Tư Nhân 
Cao Thị Minh Châu 
La Hồng Linh 
Nguyễn Quốc Sĩ 
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Tiểu H
ọc 1: G

iải Đ
VĐ

H
/VH

VN
-3/ 

H
ạng N

hât. 

Giải Viêt Văn cấp Trung Học  (và Đại Học) 2011. 

Ph
ần

 T
hư
ởn

g 
K

hu
yế

n 
H
ọc

 

 

Sổ Tay   ●   GKH Kỳ XXIV-2012                                                               3 

 
 
 
 

VIET OLYMPIAD 
  GIAÛI KHUYEÁN-HOÏC  

   VEÀ LÒCH SÖÛ - VAÊN HOÏC VIEÄT NAM 
    VAØ HOÏC SINH - SINH VIEÂN ÖU TUÙ 

A Non Profit Organization. All Donations Are Tax Deductible. 

Little Saigon, ngày 20 tháng 4 năm 2012 

Kính gởi: 
Quý vị Trung Tâm Trưởng,  
Quý Thầy Cô, 
Quý vị Phụ huynh, 
Và các em học sinh, sinh viên thân mến, 

Để việc tổ chức Giải Khuyến-Học Kỳ XXIV–2012 được hoàn chỉnh 
cũng như nhận được sự đóng góp ý kiến rộng rãi cuả  quý Thầy Cô, cuả 
quý Trung Tâm và cuả Quý vị Phụ Huynh về phương thức tổ chức cũng 
như về câu hỏi thi, Giải Khuyến-Học trân trọng thông báo: 

1. Thi Viết Cá Nhân và Thi Vòng Loại Đố Vui Để Học:   
    Không thay đổi - Xin xem Sổ Tay  Giải Khuyến-Học Kỳ XXIII–2011 
    (tren web:  www.giaikhuyenhoc.org) 
2. Thi Bán Kết: Thi theo thể thức Jeopardy 
3. Chung Kết Đố Vui Để Học: Thi theo thể thức Jeopardy 
Tài liệu học thi và thể lệ thi năm nay được giữ nguyên (như năm 2011) 
4. Thầy Cô làm Giám Thị và Điều Khiển cuộc Thi Bán Kết và Chung kết  
Đố Vui Để Học: Ban Tổ Chức kính mong mỗi Trung Tâm gởi: 

4.1. Thầy Cô làm Giám Thị (tối đa là 10 vị) 
4.2. Thầy Cô Điều Khiển cuộc Thi Bán Kết và Chung kết Đố Vui Để 

Học (tối đa là 2 vị) 
Xin Quý Trung Tâm gởi danh sách Quí Thầy Cô về Ban Tổ Chức 

trước ngày 04 tháng 6 năm 2012. 
Sau khi nhận được danh sách Thầy Cô làm Giám thị và Điều Khiển cuộc 

thi, Ban Tổ Chức sẽ lập lịch trình thực tập để Quý Thầy Cô làm quen với 
vai trò làm Giám Thị và Điều Khiển cuộc thi. 

5. Năm nay đề thi được soạn theo tỷ lệ: 
   ● Cấp tiểu học 1, 2: 50 câu Văn, 20 câu sử, 20 câu Địa lý và 10 câu hỏi 
cần đến sự suy luận. 
   ● Cấp tiểu học 3, 4, 5: 40 câu Văn, 30 câu Sử, 20 câu Địa lý và 10 câu hỏi 
cần đến sự suy luận 
   ● Trung học cấp 6-7, 8-9: 35 câu Văn, 30 câu Sử, 25 câu Địa lý và 10 câu 
hỏi cần đến sự suy luận. 

 ● Trung học cấp 10-11,12 và cấp Đại học: 35 câu Văn, 30 câu Sử, 25 câu 
Địa lý và 10 câu cần sự suy luận. 

Giải Khuyến-Học Kỳ XXIV‒2012 chân thành cảm ơn Quý Trung Tâm 
Trưởng, Quý Thầy Cô và Quý Phụ Huynh đã luôn hỗ trở và tiếp tay với 
Giải Khuyến-Học, khuyến khích các em học sinh, sinh viên tích cực tham 
gia các cuộc thi Giải Khuyến-Học năm nay. 

Trân trọng kính thông báo, 

T.M.  Giải Khuyến-Học Kỳ XXIV-2012 
Trưởng Ban 

Cao Thò Minh Chaâu       
 

BAN TỔ CHỨC GKH  
Kỳ XXIV-2012  

Trưởng Ban 
Cao Thị Minh Châu 

Phó Truởng Ban   
Nguyễn Kiều Hạnh  

Thư Ký 
Nguyễn Ngọc Châu 

Thủ Quỹ 
Nguyễn Hồng Xuyên 

Khối Giám Thị 
Nguyễn Hòa Hiệp,  
Nguyễn NgọcChâu 
Khối Hành Chánh 

Nguyễn Hồng Xuyên 
Thái Q. Minh Chính 
Khối Truyền Thông 

La Hồng Linh 
Nguyễn Hồng Mai 

Bùi Diễm Uyên 
Khối Kỹ Thuật 

Nguyễn Hữu Hòa 
Nguyễn Hồng Chi 

Mai Thái Bằng 
Nguyễn Minh Phúc 

Vương Huê 
Khối Sinh Hoạt 

Nguyễn Tư Nhân     
Khối Tiếp Tân 

Chu Thị Mộng Thu 
Nguyễn Ngọc Trâm 

 Tiểu Ban Giải LS-VH Việt Nam                   
         Nguyễn Hữu Hoà 

Nguyễn Ngọc Diệu 
Tiểu Ban Giải HS-SV Ưu Tú 

Nguyễn Tử Quý 
Nguyễn Đoan Thùy 

Tiểu Ban Giải Danh Dự 
Nguyễn Đoan Thùy 

Tiểu Ban Giải Viết Văn 
Vũ Ngọc Mai 

   Tiểu Ban Giải SH Hội Đoàn 
Bùi Diễm Uyên 

 T.B. Phần Thưởng Khuyến Học 
 Hoàng Mai Ngân  

   Khối Vận Động Tài Chánh 
Nguyễn Hồng Mai 

Nguyễn Ngọc Diệu 
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THỂ LỆ GHI DANH THAM DỰ  
Giải Khuyến-Học về Lịch Sử - Văn Học Việt Nam  

và Học Sinh - Sinh Viên Ưu Tú  
Kỳ XXIV-2012 

 
 
 
 
 
CÁC GIẢI THI 
 
 Giải Khuyến-Học Kỳ XXIV-2012 gồm có các giải dưới đây: 
1. Giải Lịch Sử & Văn Học Việt Nam 
2. Giải Học Sinh - Sinh Viên Ưu Tú 
3. Giải Danh Dự dành cho các thủ khoa và á khoa tốt nghiệp Trung học tại 
Nam California niên học 2011-2012 
4. Giải Sinh Hoạt Hội Đoàn VSA tại các trường Trung học và Đại học. 
5. Giải Viết Văn 
6. Phần Thưởng Khuyến Học. 
7. Phần Thưởng Khuyến Khích (các em được điểm cao nhất trong trường )
cho các em tốt nghiệp bậc TIỂU HỌC và TRUNG HỌC ĐỆ NHẤT CẤP 
 
 Sau đây là thể lệ và lịch trình thi dành cho các giải kể trên: 
 
 
 

(Xin xem tiếp từ  trang 5 đến trang 13) 
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CÁCH THỨC ĐIỀN PHIẾU 
GIẢI ĐÁP 

 Instructions to fill out the scantron 
 
1. Dán bảng danh số đã in sẵn lên 
phiếu giải đáp (scantron). Thiếu danh 
số này, scantron sẽ bị loại bỏ.  
Stick a provided identification  label 
on the scantron. Without this I.D. 
number your scantron will be dis-
qualified. 
2. Mỗi đề thi đều có mã số ở trên góc 
phải. Sau khi nhận đề thi, thí sinh 
phải VIẾT số này lên phiếu giải đáp 
để xác định mẫu đề thi nào. 
Each exam booklet has a number on 
the upper right corner, student must 
WRITE this number on the scantron 
to indicate which one. 
3. Khi trả lời câu hỏi, dùng bút chì số 
2 bôi đen khung chữ nhật cho câu 
giải đáp đúng nhất (xem mẫu bên 
cạnh). 
For each question, choose the best 
answer and fill in the corresponding 
rectangle on the scantron using No. 2 
pencil only. Be sure each mark is 
dark and completely filled in the in-
tended rectangle (see sample). 
4. Khi cần sửa đổi câu trả lời, nhớ 
xóa cẩn thận, đừng để dấu đen còn 
sót lại trong khung chữ nhật. 
When make mistake(s), completely 
erase any errors or stray marks from 
the incorrect rectangle. 
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NHIỆM VỤ BAN GIÁM THỊ 
Thi Viết 

 
THỜI GIAN THI: - Tiểu học và Trung học 6-7: 1 giờ. 
         - Trung học 8-9, Trung học Đệ nhị cấp và Đại 
            học: 2 giờ.  
 
NHIỆM VỤ GIÁM THỊ TRƯỞNG PHÒNG: 
1. Ký nhận đề thi từ Ban Tổ Chức và kiểm lại đề thi cho đúng cấp lớp. 
2. Đọc thể lệ phòng thi viết. 
3. Yêu cầu thí sinh điền đầy đủ chi tiết trong trang hai của Tập Giấy 

Viết. 
4. Thí sinh được quyền dùng bút mực hoặc bút chì để viết. 
5. Sau khi phòng thi ổn định, giám thị trưởng phòng sẽ ghi giờ bắt đầu 

thi lên bảng. 
 
NHIỆM VỤ GIÁM THỊ: 
1. Hướng dẫn thí sinh vào chỗ ngồi. 
2. Đếm số thí sinh trong phòng thi.  
3. Không nhận các thí sinh không có bảng danh số dán trên ngực áo 

bên trái. 
4. Phát đề thi và tập giấy viết. 
5. Khi thu bài, xin thầy cô thu lại cả đề thi và phiếu giải đáp (scantron), 

cùng bút viết như khi phát ra. Tuyệt đối không cho thí sinh mang đề 
thi ra khỏi phòng thi. 

6. Ghi tổng số thí sinh đã nộp bài trong bảng danh sách và trao lại cho 
Ban Tổ Chức. 

Ghi chú :Nếu giám thị nào vi phạm nội qui phòng thi (như xem đề thi, sao chép đề thi, 
nhắc thí sinh trong phòng thi...) giám thị đó sẽ được mời ra khỏi phòng thi và sẽ 
không được mời làm giám thị cho buổi thi hôm đó cùng với những cuộc thi kế tiếp 
của GKH sau này.  

TRẢ LỜI THẮC MẮC: 
1. Khi có thí sinh giơ tay hỏi, xin 2 giám thị cùng đến giúp. 
2. Tuyệt đối không trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung đề thi. 
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GIẢI LỊCH SỬ - VĂN HỌC VIỆT NAM 

Giải Lịch Sử & Văn Học Việt Nam dành cho học sinh các bậc từ 
Tiểu học đến Đại học. Nếu hội đủ điều kiện, thí sinh có thể tham dự 
một hoặc cả 2 thể loại:  

• Thi Viết Cá Nhân  
•  Thi Đố Vui Để Học theo đội  

 

A.  THI VIẾT CÁ NHÂN (Không thay đổi) 
1. HẠN TUỔI  

1.1. Tiểu học 1:  11 tuổi trở xuống (kể từ 2001)  
1.2. Tiểu học 2:  12 tuổi trở xuống (kể từ 2000)  
1.3. Tiểu học 3:  13 tuổi trở xuống (kể từ 1999)  
1.4. Tiểu học 4:  14 tuổi trở xuống (kể từ 1998)  
1.5. Tiểu học 5:  15 tuổi trở xuống (kể từ 1997)  
1.6. Trung học 6 & 7:  17 tuổi trở xuống (kể từ 1995)  
1.7. Trung học 8 & 9:  19 tuổi trở xuống (kể từ 1993)  
1.8. Trung học 10&11:   21 tuổi trở xuống (kể từ 1991)  
1.9. Trung học 12:  22 tuổi trở xuống (kể từ 1988)  
1.10.Đại học:   26 tuổi trở xuống (kể từ 1986) 

 

2. THỂ THỨC THI VIẾT CÁ NHÂN  
Ghi chú: Thí sinh không được đem tài liệu vào phòng thi.  
Các cấp Tiểu học 1, 2, 3, 4, 5 và Trung học 6 & 7: Thời gian làm 

bài là một (1) tiếng đồng hồ. 

2.1. Tiểu học 1: Tập đặt câu, điền vào chỗ trống với những từ 
cho sẵn cho câu hợp nghĩa.  

2.2. Tiểu học 2: Tập đặt câu với những từ cho sẵn.  
2.3. Tiểu học 3: Tập đặt câu với những từ cho sẵn.  
2.4. Tiểu học 4: Đặt câu (2 mệnh đề) 
2.5. Tiểu học 5: Đặt câu (3 mệnh đề) 
2.6. Trung học 6 & 7: Làm một bài luận văn thể loại tả người, 

động vật hay đồ vật.  

Các cấp Trung Học 8 & 9, 10 & 11, 12 và Đại học: Thời gian làm 
bài là hai (2) tiếng đồng hồ. 
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2.7. Trung học 8 & 9: Viết một bài luận văn thể loại tả cảnh hay 
tường thuật. 

2.8. Trung học 10 & 11, 12 và Đại học: Viết một bài văn thể 
loại bình giảng và nghị luận về một hay cả hai bộ-môn 
Văn học hoặc Lịch sử. 

3. GIẢI THƯỞNG 
Thi viết cá nhân: Mỗi cấp sẽ có: Giải nhất, giải nhì, giải ba và giải 

khuyến khích. 
Giải thưởng sẽ gồm có: Bằng khen, hiện kim, hiện vật mà trị  giá sẽ 

tùy theo ngân quỹ bảo trợ. 

  

B.  THI ĐỐ VUI ĐỂ HỌC  

 
1. HẠN TUỔI 
Tổng quát: Trong những kỳ thi trước, Ban Tổ Chức nhận thấy có 

nhiều thí sinh lớn tuổi mà không được thi với nhau, do đó năm nay Ban 
Tồ Chức sẽ có một số thay đổi trong thể lệ dự thi cũng như áp dụng 
hình thức thi mới cho phù hợp với mục đích khuyến khích các em học 
tiếng Việt. (Những thay đổi sẽ được in nghiêng và đậm để dễ theo dõi)  

1.1. Thi theo trình độ và cùng lứa tuổi (thí dụ: Thí sinh 26 
tuổi vẫn có thể ghi danh thi tiểu học cấp 1 với những thí sinh khác 
cùng lứa tuổi ghi danh thi tiểu học cấp 1). 

• Trình độ: Từ bậc Tiểu học đến bậc Đại học 
• Tuổi: Từ 26 tuổi (sinh năm 1986) trở xuống 

1.2. Tất cả thí sinh từ 26 tuổi trở xuống, đều có thể  ghi danh 
dự thi Giải Khuyến-Học Kỳ XXIV-2012 tùy theo khả năng của mình. 
  

 
1.3. Các thí sinh đã đoạt giải thưởng trong các kỳ thi vừa qua, 

chỉ được dự thi cấp cao hơn mà thôi, Nếu các em  dự thi Giải Khuyến 
Học Kỳ XXIV-2012 với cùng trình độ (cấp) đã thi trong những kỳ 
trước, mà kỳ này được điểm cao thì sẽ không được vào các vòng thi 
Ban Kết và Chung Kết. 

  

 

 

Sổ Tay   ●   GKH Kỳ XXIV-2012                                                               19 

NHIỆM VỤ BAN GIÁM THỊ 
Thi Trắc Nghiệm 

  
THỜI GIAN THI:  1 giờ 
 
 NHIỆM VỤ GIÁM THỊ TRƯỞNG PHÒNG 
1. Ký nhận đề thi từ Ban Tổ Chức và kiểm lại đề thi cho đúng cấp lớp. 
2. Đọc thể lệ phòng thi trắc nghiệm. 
3. Đọc, hướng dẫn và làm mẫu cho thí sinh cách thức điền phiếu giải đáp 

(scantron). 
4. Yêu cầu thí sinh đếm số câu hỏi của đề thi, nếu không đủ 100 câu hoặc bị 

nhảy câu thì xin đổi lại bản khác ngay. 
Lưu ý: Khi phải đổi đề thi, xin thầy cô đổi đúng loại đề thi (đề 1 thì  phải 
đổi theo đề 1). 

5. Sau khi phòng thi ổn định, giám thị trưởng phòng sẽ ghi giờ bắt đầu thi lên 
bảng. 

6. Khi thí sinh làm xong 100 câu xin ngồi tại chỗ và dơ tay để thầy cô đưa 
thêm 50 câu hỏi kế tiếp đồng thời thu lại scantron và đề thi đã làm xong. 

NHIỆM VỤ GIÁM THỊ 

1- Hướng dẫn thí sinh vào chỗ ngồi. 
2- Đếm số thí sinh trong phòng thi. 
3- Không nhận các thí sinh không có bảng danh số dán trên ngực áo bên trái. 
4-  Khi thu bài, xin thầy cô thu lại cả đề thi và phiếu giải đáp (scantron). Tuyệt 

đối không cho thí sinh mang đề thi hoặc scantron ra khỏi phòng thi. 
5- Ghi tổng số thí sinh đã nộp bài trong bảng danh sách và trao lại cho Ban Tổ 

Chức. 

6- Hướng dẫn các em cách điền mẫu Giải đáp (scantron), cách trả lời (bôi đen). 

Ghi chú : Nếu giám thị nào vi phạm nội qui phòng thi (như xem đề thi, sao chép đề thi, 
nhắc thí sinh trong phòng thi...) giám thị đó sẽ được mời ra khỏi phòng thi và sẽ 
không được mời làm giám thị cho buổi thi hôm đó cùng với những cuộc thi kế tiếp 
của GKH sau này.  

 

TRẢ LỜI THẮC MẮC 
1. Khi có thí sinh giơ tay hỏi, xin 2 giám thị cùng đến giúp. 
2. Tuyệt đối không trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung đề thi. 
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Lưu ý:  Ban Tổ Chức đang chuẩn bị một hệ thống chuông đèn khác và nếu được áp  

dụng, sẽ mời các em đến thực tập trước ngày thi khoảng một tháng.  

iv. Thảo luận, đính chính và bổ túc.  
• Thảo luận: Các thí sinh cùng đội có thể thảo luận với nhau trước khi 

bấm chuông và đưa ra câu trả lời.  
• Đính chính và bổ túc: Nếu thí sinh đội nhấn chuông trước trả lời sai 

hoặc không đầy đủ, các thí sinh cùng đội sẽ không được quyền đính chính và 
bổ túc ngay mà phải chờ cho đội đối phương trả lời hoặc bổ túc trước. Sau đó, 
nếu cả hai đội cùng trả lời sai hoặc không đầy đủ, thầy/cô điều khiển chương 
trình sẽ hỏi cả 2 đội: 'bổ túc'. Tất cả thí sinh của hai đội ai bấm chuông trước sẽ 
được quyền bổ túc.  

• Mỗi câu hỏi chỉ được 1 lần đính chính và bổ túc.  
Ghi chú: Riêng 4 câu hỏi dành cho từng cặp: Nếu thí sinh nhấn chuông trước trả 

lời sai hoặc không đầy đủ, thí sinh bên kia sẽ được trả lời. Sau đó, nếu cả 2 thí sinh 
cùng trả lời sai hoặc không đầy đủ, thầy/cô điều khiển chương trình sẽ hỏi cả 2 đội: 'bổ 
túc'. Tất cả thí sinh của 2 đội, ai bấm chuông trước sẽ được quyền bổ túc. Sau khi đã 
cho đính chính và bổ túc mà không có đội trả lời đúng thầy/cô điều khiển chương trình 
sẽ cho qua câu hỏi kế tiếp.  

6. Cách thức cho điểm: 
a. Mỗi câu trả lời đúng hoàn toàn sẽ được 10 điểm.  
b. Câu trả lời đúng từng phần sẽ được điểm từng phần.  
c. Trả lời SAI không bị trừ điểm.  

7. Câu hỏi dự bị: 
Dành để thay thế cho các câu hỏi bị loại bỏ vì quyết định của ban Giám 

khảo trong lúc thi.  

8. Mọi khiếu nại xin liên lạc ngay với thầy/ cô phụ trách để ghi nhận.  

a. Những khiếu nại liên quan đến hình thức, kỹ thuật, thể lệ, Ban Tổ 
Chức sẽ giải quyết.  

b. Những khiếu nại liên quan đến nội dung giáo khoa, Ban Giám Khảo sẽ 
giải quyết. 

 B.  VÒNG CHUNG KẾT 
Dựa vào kết quả của kỳ thi Bán kết của mỗi cấp, ban tổ chức sẽ quyết 

định các đội nào được vào thi chung kết. 

Thi theo hình thức Jeopardy với 25 câu hỏi.  

Thể lệ thi chi tiết sẽ được thông báo đến các đội được vào chung kết. 
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2. THỂ THỨC THI ĐỐ VUI ĐỂ HỌC 

Các thí sinh sẽ trải qua 3 kỳ thi: Vòng loại, Bán kết và Chung kết. 
2.1. Kỳ thi Vòng loại Đố Vui Để Học (ĐVĐH): Thi cá nhân 
• Các thí sinh sẽ thi dưới hình thức trắc nghiệm  (Multiple 

Choice Test).   Mỗi thí sinh sẽ trả lời 100 câu trắc nghiệm  (a, b, c  
khoanh) trong một tiếng đồng hồ. (Trong đó có 10% câu hỏi mang tính 
chất gợi ý, sáng tạo, nhưng không ra ngoài chương trình học.) 

• Dựa vào số tuổi của các thí sinh dự thi của mỗi cấp và số 
điểm thí sinh đạt được trong cuộc thi Vòng loại của cấp đó, Ban Tổ 
Chức sẽ quyết định các thí sinh nào được vào thi Bán kết để các em 
có cơ hội tranh đua với nhau qua kỳ thi bán kết và chung kết. 

Ghi chú: Các thí sinh thi ở cấp nào, Ban Tổ chức coi như các 
em đã học toàn bộ tài liệu của cấp dưới (thí dụ, các em dự thi cấp tiểu 
học 3 các em coi như đã học các bai của tiểu học 1, 2) 

2.2. Kỳ thi Bán kết ĐVĐH  
• Thi theo thể thức Jeopardy 
• Số thí sinh của mỗi đội: Bậc Tiểu học có 4 thí sinh; Trung học 

6 & 7, 8 & 9 có 3 thí Sinh; Trung học 10 & 11, 12 và Đại học có 2 thí 
sinh. 

• Cách thức xếp đội: 
a. Thí sinh thuộc các Trung tâm/ Trường Việt ngữ 

Ban Tổ Chức sẽ gởi kết quả thi Vòng loại và danh sách các em 
được vào Bán kết đến Trung tâm/ Trường Việt ngữ. Các Trung tâm 
tự sắp xếp đội theo lứa tuổi và trình độ đã ghi danh dự thi, sau đó các 
Trung tâm gởi danh sách các đội và các thí sinh lẻ đội (nếu có) về lại 
Ban Tổ Chức.    

  
b. Thí sinh tự do 

Với sự hiện hiện của đại diện của các Trung Tâm, phụ huynh, 
cũng như thí sinh, Ban Tổ Chức sẽ bắt thăm để thành lập đội cho các 
thí sinh lẻ. 

 Dựa vào danh sách các đội và điểm thi, Ban Tổ Chức sẽ sắp xếp 
để các đội thi với nhau ở vòng Bán kết theo bảng điểm của từng đội 
(thí dụ: Có 8 đội vào Bán kết xếp theo thứ tự tổng số điểm thi, thì đội 
hạng 1 sẽ đấu với đội hạng 8, đội hạng 2 sẽ đấu với đội hạng 7, v.v..) 

Ban Tổ Chức sẽ công bố lịch trình và địa điểm thi Bán kết trong 
ngày này. 
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2.3. Kỳ thi Chung kết ĐVĐH  
• Thi theo đội và theo thể thức Jeopardy với 25 câu hỏi. 

Điểm của mỗi đội là tổng số điểm của thí sinh trong đội. 
• Dựa vào số điểm và số đội thi Bán kết của mỗi cấp, Ban 

Tổ Chức sẽ quyết định và thông báo đến đại diện các đội được 
vào thi Chung kết.  

• Vào ngày Chủ Nhật 08 tháng 7 năm 2012 (địa điểm: sẽ 
thông báo sau). 

 

3. GIẢI THƯỞNG 

3.1. Tất cả các đội vào Chung kết sẽ có phần thưởng hiện 
kim của toàn đội theo thứ hạng và của mỗi thí sinh tùy theo số 
câu hỏi mà các em trả lời trúng. 

3.2.  Ngoài ra các đội còn được tặng bằng khen, hiện vật 
mà trị giá sẽ tùy theo ngân quỹ bảo trợ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ban Toå Chöùc chaân-thaønh caûm-taï Quyù AÂn nhaân, Maïnh thöôøng 
quaân. 

Söï hieän dieän vaø trôï giuùp cuûa quyù vò trong caùc sinh hoaït cuûa Giaûi 
Khuyeán-Hoïc laø chaát lieäu nuoâi döôõng vaø khích leä tinh thaàn cho Ban Toå 
Chöùc, ñoàng thôøi laø nhöõng ñoùng goùp cuï theå cho vieäc xaây döïng tuoåi treû 
Vieät Nam taïi haûi ngoaïi. 

Viet Olympiad - Giaûi Khuyeán-Hoïc veà Lòch Söû - Vaên Hoïc Vieät Nam vaø 
Hoïc Sinh - Sinh Vieân Öu Tuù 
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THỂ LỆ THI BÁN KẾT 
VÀ CHUNG KẾT ĐỐ VUI ĐỂ HỌC 

A.  VÒNG BÁN KẾT 
Dựa vào số tuổi của các thí sinh dự thi của mỗi cấp và số điểm thí sinh 

đạt được trong cuộc thi Vòng loại của cấp đó, Ban Tổ Chức sẽ quyết định 
các thí sinh nào được vào thi bán kết để các em có cơ hội tranh đua với nhau 
qua kỳ thi bán kết. 

1. Số thí sinh của mỗi đội: Bậc Tiểu học có 4 thí sinh; Trung học 6 & 7, 8 
& 9 có 3 thí sinh; Trung học 10 & 11,12 và Đại học có 2 thí sinh. 

2. Đại diện của các đội sẽ bốc thăm để đấu với nhau cũng như ngày giờ, 
địa điểm thi. 

3. Thi theo đội và theo hình thức vấn đáp với 15 câu hỏi cho mỗi đợi thi, 
được chia ra như sau:  

a. 4 đến 6 câu dành  cho tuần tự từng cặp thí sinh. 
b. Những câu còn lại dành cho toàn đội 

4. Điểm của mỗi đội sẽ là tổng số điểm của thí sinh trong đội. 
5. Thứ tự thi và chỗ ngồi của đội và của thí sinh sẽ không được thay đổi 

trong suốt cuộc thi. Mỗi thí sinh sẽ có một nút bấm chuông và đèn riêng.  
a. Bấm chuông  

Trong khi thầy cô điều khiển chương trình đọc câu hỏi, các thí sinh phải 
để tay trên mặt bàn sau lằn ranh đã được ấn định và không được bấm chuông 
trước khi câu hỏi chấm dứt bằng chữ "HẾT."  

b. Quyền ưu tiên  
Thí sinh nào bấm chuông trước sẽ có đèn sáng, chỉ có thí sinh đó mới có 

quyền trả lời. Những thí sinh khác không được nhắc trong khi bạn mình đang 
trả lời. Nếu vi phạm, đội sẽ mất quyền ưu tiên trả lời câu hỏi này. Trong trường 
hợp câu trả lời sai hoặc đúng một phần, thầy cô điều khiển sẽ mời đội khác. 
Thí sinh của đội được mời, em nào nhấn chuông trước sẽ có quyền ưu tiên trả 
lời. 

c. Thời gian trả lời  
i. Sau khi câu hỏi đã được đọc xong, các đội có 15 giây để suy nghĩ 

và thảo luận. Nếu quá 15 giây mà không có đội nào bấm chuông, cuộc thi sẽ 
chuyển qua câu hỏi kế tiếp.  

ii. Sau khi nhấn chuông, câu trả lời phải bắt đầu trong vòng 4 giây khi 
đèn còn sáng. Quá 4 giây, đèn tắt, câu trả lời sẽ không được chấp nhận. Đội 
còn lại sẽ được mời trả lời.  

iii. Không có thời gian ấn định tối đa cho câu trả lời. Tuỳ theo nội 
dung câu hỏi, thầy cô điều khiển có quyền quyết định mời đội khác hoặc cho 
ngưng nếu thấy câu trả lời vòng vo không đi vào nội dung câu hỏi.  
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THỂ LỆ PHÒNG THI 
Thi viết 
  
THỜI GIAN THI  

Tiểu học và Trung học 6-7: 1 giờ 
Trung học 8-9, Trung học Đệ nhị cấp và Đại học: 2 giờ  

  
VIỆC THÍ SINH NÊN LÀM 

1. Tắt hết điện thoại di động và pager. 
2. Kiểm soát đề thi: đúng cấp lớp. 
3. Nghe theo sự hướng dẫn của giám thị. 
4. Ghi số đề thi chọn lựa và danh số thí sinh trên bài viết. 
5. Dùng bút chì hoặc bút mực do thầy cô giám thị cung cấp. 
6. Khi có câu hỏi, giơ tay để thầy cô giám thị đến tận chỗ giải đáp. 
7. Khi làm bài xong trước giờ ấn định, kiểm soát lại bài viết; nộp 

phong bì, đề thi, bài viết và rời khỏi phòng thi trong sự trật tự. 
8. Khi hết giờ thi: nộp phong bì, bài viết, đề thi và bút chì, bút mực 

cho giám thị. 
  
VIỆC THÍ SINH KHÔNG NÊN LÀM 

1. Không mang theo tài liệu, bài vở vào phòng thi. 
2. Không làm ồn hoặc nói chuyện trong giờ thi. 
3. Không xé, làm rách, viết lên đề thi, hoặc mang đề thi ra khỏi phòng 

thi. 
4. Không tự động đổi chỗ ngồi. 
5. Không tự động ra khỏi phòng thi. 
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GIẢI HỌC SINH - SINH VIÊN ƯU TÚ  

  
 

Giải Học sinh Sinh viên Ưu Tú được thiết lập từ 1998 để khen thưởng những 
học sinh và sinh viên Mỹ gốc Việt không những đạt thành tích học vấn cao mà còn 
tích cực tham gia hoạt động hội đoàn trong trường hoặc trong cộng đồng với nhiệm 
vụ quản trị hay điều hành. Ứng viên cần hội đủ những điều kiện dưới đây: 

1- Ứng viên phải là học sinh hoặc sinh viên người Mỹ gốc Việt hiện đang học 
Trung học Đệ nhị cấp (các lớp 10, 11, 12) hoặc Đại học tại miền Nam Cali-
fornia. 

2- Tuổi: từ 26 tuổi trở xuống. 
3- Học lực: Ứng viên phải đạt điểm GPA cao trong hai niên học 2010-2011 và 

2011-2012 và có quá trình tham gia sinh hoạt hội đoàn trong trường như 
Key Club, Red Cross, Honor Society… hoặc trong cộng đồng như Hướng 
Đạo, Gia Đình Phật Tử, Thiếu Nhi Thánh Thể, Giới Trẻ....tối thiểu hai năm, 
trong nhiệm vụ quản trị hay điều hành. 

4- Hồ sơ tham dự GKH Kỳ XXIV-2012 gồm: 
(1) Đơn tham dự Giải Khuyến-Học Kỳ XXIV-2012 (mẫu đính kèm). 
(2) Phiếu điểm chính thức (transcripts) do trường học cung cấp để trong 

phong thư dán kín, 1 bản sao tờ điểm Thi Pre-SAT hoặc/và SAT, và 
chứng chỉ khen thưởng về thành tích học vấn. 

(3) Bài Tự Thuật (Personal Statement) do ứng viên viết bằng Việt ngữ hay 
Anh ngữ, dài hai trang đánh máy, khổ 8½ x 11 dòng đôi  (double space) 
để giới thiệu chính mình và mô tả những thành tích đã đạt được trong 
trường, những sinh hoạt mà ứng viên đã tham gia trong vai trò quản trị 
hay điều hành, cũng như nói lên ước mơ và các dự tính của mình trong 
tương lai. 

(4) Tối thiểu hai thư giới thiệu (recommendation letter ) của thầy cô giáo 
trong đó có ghi các thành tích học vấn và hoạt động hội đoàn. 

(5) Một hình chụp chân dung (cỡ hình chụp làm sổ thông hành).  
(6) Một Bảng Thành Tích (Résumé). 

5- Thời hạn nộp đơn: Hạn chót nộp đơn là ngày 10 tháng 6 năm 2012. Sau khi 
cứu xét đơn, ứng viên sẽ được Ban Giám Khảo phỏng vấn qua điện thoại 
hay giáp mặt tùy nhu cầu.  Ứng viên đồng ý cho Ban Tổ Chức được quyền 
phổ biến những bài viết và văn kiện đã nộp. Những ứng viên trúng giải sẽ 
được Ban Tổ Chức thông báo trước ngày phát thưởng một tuần lễ. 

6- Giải thưởng gồm có: Giải Nhất, Nhì, và Ba. Có thể có thêm nhiều giải đồng 
hạng và giải khuyến khích. Phần thưởng tinh thần rất lớn lao. Giải thưởng 
dự trù là: Giải nhất $300, giải nhì $200 và giải ba $100. Tiền thưởng có thể 
cao hơn hay thấp hơn tùy số tiền các ân nhân, mạnh thường quân tặng. 
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PHẦN THƯỞNG DANH DỰ 

DÀNH CHO CÁC THỦ KHOA VÀ Á KHOA 
TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC TẠI  

NAM CALIFORNIA 
  

Phần Thưởng Danh Dự nhằm mục đích vinh danh trong phạm vi 
Cộng Đồng tất cả những học sinh Mỹ gốc Việt ở miền Nam California 
tốt nghiệp Trung học với hạng Thủ Khoa và Á Khoa. Tất cả các Thủ 
Khoa và Á Khoa nộp đơn tham dự GKH sẽ được tuyên dương trong 
Lễ Phát Thưởng và sẽ nhận phần thưởng danh dự. Phần thưởng tiền 
mặt tuy khiêm tốn nhưng phần thưởng tinh thần rất lớn lao. 

1. Chứng từ cần nộp gồm:  

(1) Đơn tham dự GKH Kỳ XXIV-2012 (Mẫu đính kèm). 
(2) Thư hay văn kiện của trường công nhận ứng viên là Thủ Khoa 

hoặc Á Khoa mùa Hè năm 2012. 
(3) Phiếu điểm niên học 2011-2012. 
(4) Bài Tự Thuật (Personal Statement) tối đa 2 trang bằng Anh 

ngữ hoặc Việt ngữ để giới thiệu chính mình và mô tả những 
thành đạt trong trường. 

(5) Một hình chụp chân dung (cỡ hình chụp làm sổ thông hành). 
(6) Một Bảng Thành Tích (Résumé). 

2.     Thời hạn nộp đơn: Hạn chót nộp hồ sơ tham dự là 30 tháng 6 
năm 2012. 
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THỂ LỆ PHÒNG THI 
Thi trắc nghiệm 
 
THỜI GIAN THI:  60 phút, mỗi đề thi là 100 câu hỏi. 
 
 

VIỆC THÍ SINH NÊN LÀM 

1. Tắt hết điện thoại di động và pager. 
2. Kiểm soát đề thi: đúng cấp lớp và đầy đủ số câu. 
3. Nghe theo sự hướng dẫn của giám thị. 
4. Ghi loại đề thi và danh số thí sinh trên phiếu giải đáp. 
5. Dùng bút chì do thầy cô giám thị cung cấp. 
6. Khi có câu hỏi, giơ tay để thầy cô giám thị đến tận chỗ giải đáp. 
7. Khi làm bài xong trước giờ ấn định, kiểm soát lại các câu trả lời, 

nộp phong bì, đề thi, phiếu giải đáp và rời khỏi phòng thi trong sự 
trật tự. 

8. Khi hết giờ thi: nộp phong bì, phiếu giải đáp, đề thi và bút chì cho 
giám thị. 

 
VIỆC THÍ SINH  KHÔNG NÊN LÀM 

1. Không mang theo tài liệu, bài vở vào phòng thi. 
2. Không làm ồn hoặc nói chuyện trong giờ thi. 
3. Không xé, làm rách, viết lên đề thi, hoặc mang đề thi ra khỏi phòng 

thi. 
4. Không tự động đổi chỗ ngồi. 
5. Không tự động ra khỏi phòng thi. 
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LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC GIẢI KHUYẾN-HỌC 
 KỲ XXIV-2012 

  
  1. HẠN CUỐI NỘP ĐƠN: (Dựa theo dấu bưu điện) 

- Cho tất cả các giải: Giải Thi Viết và Đố Vui Để Học, Giải Học Sinh - 
Sinh Viên Ưu Tú, Giải Sinh Hoạt Hội Đoàn, Giải Viết Văn, và Phần 
Thưởng Khuyến Học là ngày 10 tháng 6 năm 2012. 

- Riêng Phần Thưởng Danh Dự và Phần Thưởng Khuyến Khích (mới), 
hạn cuối ghi danh là ngày 30 tháng 6 năm 2012. 

  2. THI VÒNG LOẠI ĐVĐH và THI VIẾT CÁ NHÂN:  
     Chủ Nhật, 24 tháng 6 năm  2012 (cho các TT hoặc các thí sinh đã ghi 
danh) (địa điểm: sẽ thông báo sau). 

  3. THI BÁN KẾT và CHUNG KẾT / ĐVĐH:  
 Chủ Nhật, 08 tháng 7 năm 2012 (địa điểm: sẽ thông báo sau). 

  4. NGÀY PHÁT GIẢI THƯỞNG và CẢM TẠ ÂN NHÂN:  
 Chủ Nhật, 15 tháng 7 năm 2012 (địa điểm: sẽ thông báo sau). 

  

&&& 

  

  

LIÊN LẠC 
     1. Mọi liên lạc về CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU GIÁO KHOA VÀ ĐƠN 
DỰ THI 
        1.1. Thí sinh có thể lấy trên trang nhà của Giải Khuyến-Học: 

       www.giaikhuyenhoc.org. 
        1.2. Email: giaikhuyenhoc@yahoo.com hoặc 
                           giaikhuyenhoc@gmail.com. 

       Liên lạc điện thoại số (714) 982-7926. 

2. ĐƠN GHI DANH VÀ BÀI DỰ THI  xin gởi về Giải Khuyến-Học– 
        Viet Olympiad, P.O. Box 802, Garden Grove, CA 92842. 

        
        
        
       

 

Sổ Tay   ●   GKH Kỳ XXIV-2012                                                               11 

 
 

PHẦN THƯỞNG KHUYẾN KHÍCH 
 

DÀNH CHO CÁC EM  
TỐT NGHIỆP TIỂU HỌC và 
TRUNG HỌC ĐỆ NHẤT CẤP 

NAM CALIFORNIA 
 

Để khuyến khích các em đã đạt được kết quả cao trong năm học 
2012 tại trường sở tại;  năm nay Giải Khuyến-Hoc ‒ Viet Olympiad sẽ 
tuyên dương và phát thưởng cho các em tốt nghiệp Tiểu Học và Trung 
Học Đệ Nhất Cấp (với điểm số cao nhất của cấp lớp) trong Lễ Phát 
Thưởng và Tri Ân của GKH Kỳ XXIV-2012. 

Phần thưởng chỉ tượng trưng, nhưng phần thưởng tinh thần rất lớn 
lao. 

 
Ngoài GPA cao, các em cũng cần có quá trình tham gia sinh hoạt 

hội đoàn trong trường như Key Club, Red Cross, Honor Society....hoặc 
trong cộng đồng như Hướng Đạo, Gia Đình Phật Tử, Thiếu Nhi Thánh 
Thể, Giới Trẻ… tối thiểu một  năm. 

 
1. Chứng từ cần nộp gồm:  

(1) Đơn tham dự GKH Kỳ XXIV-2012 (Mẫu đính kèm). 
(2) Thư hay văn kiện của trường công nhận ứng viên là  em có số 

điểm cao nhất trong cấp lớp (mùa Hè năm 2012). 
(3) Phiếu điểm niên học 2011-2012. 
(4) Bài Tự Thuật (Personal Statement) tối đa 1 trang bằng Anh 

ngữ hoặc Việt ngữ để giới thiệu chính mình và mô tả những 
thành đạt trong trường. 

(5) Một hình chụp chân dung (cỡ hình chụp làm sổ thông hành).  
(6) Một Bảng Thành Tích (Résumé). 

2. Thời hạn nộp đơn: Hạn chót nộp hồ sơ tham dự là 30 tháng 6 
năm 2012. 
 

http://www.giaikhuyenhoc.org/�
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GIẢI SINH HOẠT HỘI ĐOÀN 

(Vietnamese Student Association Grants) 
  
 

Giải Sinh Hoạt Hội Đoàn (SHHĐ) nhằm khuyến khích những 
Hội Học Sinh/Sinh viên VN (Vietnamese Student Association or 
VSA) đang hoạt động hoặc sẽ được thành lập để thực hiện một hay 
nhiều dự án về văn hóa, giáo dục, xã hội, thể thao, văn nghệ v.v... 
trong tình tương trợ và làm việc theo tinh thần đồng đội và dân chủ. 

1. Tất cả các Hội Học sinh hoặc Sinh viên tại các trường Trung học 
Đệ nhị cấp (lớp 10, 11, 12) và Đại học thuộc miền Nam Califor-
nia đều có thể tham dự. 

2. Hồ sơ tham dự gồm: 
(1) Đơn tham dự GKH Kỳ XXIV-2012 (mẫu đính kèm). 
(2) Dự án sẽ thực hiện trong niên học 2011-2012 được viết 

bằng Anh ngữ hoặc Việt ngữ dài từ 1 đến 2 trang, trong 
đó ghi mục đích, nhân sự và tài vật để thực hiện, dự trù 
ngân sách, và số tiền xin GKH Kỳ XXIV-2012 trợ cấp. 

2. Thời hạn nộp đơn: Từ ngày ra thông cáo này đến ngày 10 tháng 6 
năm 2012 theo dấu bưu điện. Đơn nộp sớm sẽ được cứu xét sớm 
để kịp ngày thực hiện dự án. 

3. Ngân khoản: Mỗi dự án được chấp thuận sẽ được tặng từ $100 đến 
$300. 
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GIẢI  VIẾT VĂN 
  

       Thể-loại: Kể truyện, truyện ngắn, viết thư, nhật ký, tường thuật bằng 
Việt ngữ. 
  
1. ĐIỀU KIỆN 

1.1. Đề tài: Thí sinh được tự do chọn. Gợi ý: có thể hướng nội dung về hai 
lãnh vực hội nhập và về nguồn. 

1.2. Hạn tuổi: Tất cả các học sinh Trung học Đệ nhị cấp (lớp 10, 11, 12) 
và sinh viên Đại học (không quá 26 tuổi) hiện đang theo học tại các 
trường đại học Hoa Kỳ đều có thể tham dự. 

1.3. Số trang: Từ 3 đến 5 trang đánh máy, khổ 8½ x 11, dòng đôi (double 
space). 

1.4. Mỗi thí sinh tham dự phải điền đơn dự thi đính kèm. Những ứng viên 
có bài được chọn, sẽ được Ban Giám Khảo phỏng vấn trực tiếp hoặc 
qua điện thoại. Ban Tổ Chức được quyền phổ biến những bài thi đoạt 
giải. Những ứng viên trúng giải sẽ được thông báo trước ngày phát 
thưởng một tuần lễ. 

1.5. Mỗi thí sinh dự thi phải gửi kèm với đơn một tấm hình chân dung của 
thí sinh (cỡ hình làm sổ thông hành), chụp trong vòng 2 năm. 

2. GIẢI THƯỞNG 
Giải thưởng gồm có giải nhất là $300, giải nhì $200 và giải ba $100. 
Có thể có giải đồng hạng và giải khuyến khích. Tiền thưởng có thể 
cao hơn hay thấp hơn tuỳ số tiền các ân nhân, mạnh thường quân 
tặng. 

 

&&& 

 

PHẦN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 
Tổng quát:  Nhằm mục đích khuyến khích các em học sinh đang theo học 

tại các trường Việt ngữ (Trung tâm Việt ngữ, Trung tâm Văn Hóa, Gia đình 
Việt ngữ, v.v..) tại miền Nam California, Ban Tổ Chức Giải Khuyến-Học Kỳ 
XXIV-2012` sẽ dành cho mỗi trường 2 phần thưởng tiêu biểu sau đây: 

 • 1 phần thưởng cho 1 học sinh vừa học giỏi tiếng Việt vừa học giỏi ở trường 
Mỹ. 
 • 1 phần thưởng cho 1 học sinh học tiến bộ nhất trong năm (most improved 
student). 
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